	PHỤ LỤC II
Danh mục các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 tỉnh Đồng Nai
(kèm theo Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên dự án
	 Vị trí 
	 Diện tích KH (ha) 
	 Trong đó: 
	Căn cứ pháp lý

	
	
	 Huyện 
	 Xã, phường, thị trấn 
	
	 Diện tích sử dụng đất lúa 
	 Diện tích sử dụng đất rừng phòng hộ 
	

	 
	I. Danh mục các dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa
	 Biên Hòa 
	 Bửu Long 
	           0,20 
	                 0,02 
	 
	Quyết định số 2232/QĐ-BTP ngày 21/8/2019 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
Quyết định số 1116/QĐ-TCTHADS ngày 01/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị thực hiện dự án.

Quyết định số 1252/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Văn bản số 1396/TCTHADS-KHTC ngày 29/4/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thông báo kế hoạch đầu tư vốn HSNN năm 2020 dự án Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa.

	2
	Đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản
	 Biên Hòa 
	Các phường
	         19,37 
	                 2,60 
	 
	Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	3
	Trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đường dây đấu nối
	 Biên Hòa 
	Bửu Hòa;
 Hóa An;
Tân Hạnh
	16,11
	                 0,65 
	 
	Văn bản số 9388/UBND-CNN ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110 kV, 220 kV đấu nối Trạm biến áp Thủ Đức Bắc.
Quyết định số 9852/QĐ-BCT ngày 23/12/2013 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Biến áp 500 kV Tân Uyên và đấu nối.

Kế hoạch số 1114/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 500kv Tân Uyên và đấu nối đoạn qua thành phố Biên Hòa.

	4
	Kho ngoại quan và cung cấp dịch vụ Logistic
	 Biên Hòa 
	Tân Vạn
	           0,27 
	                 0,27 
	 
	Văn bản số 85/CV-TBS ngày 23/9/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình đăng ký diện tích đã hoàn tất bồi thường, đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất lúa để lập thủ tục thuê đất. 

	5
	Khu gia đình B, Sân bay Biên Hòa
	 Biên Hòa 
	Các phường
	           3,95 
	                 0,91 
	 
	Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	6
	Nhà máy gạch TUYNEL (Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai)
	 Biên Hòa 
	Phước Tân
	           1,20 
	                 0,96 
	 
	Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	7
	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	 Biên Hòa 
	Bửu Long
	           1,50 
	                 0,05 
	 
	Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	8
	Đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc tới đường nối Phan Đình Phùng - Cây Chàm (đường vào Viện kiểm sát nhân dân)
	 Biên Hòa 
	Quang Vinh
	           0,36 
	                 0,03 
	 
	Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	9
	Tuyến đường giao thông dọc suối Săn Máu theo quy hoạch
	 Biên Hòa 
	Thống Nhất
	           1,20 
	                 0,11 
	 
	Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	10
	Hương lộ 21
	 Biên Hòa 
	Tam Phước
	           1,10 
	                 0,09 
	 
	Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	11
	Đường D9 (nối đường Võ Thị Sáu và đường Nguyễn Văn Hoa)
	 Biên Hòa 
	Thống Nhất
	           1,87 
	                 0,02 
	 
	Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	12
	Đường dẫn vào Trường THPT Chu Văn An
	 Biên Hòa 
	Hóa An
	           0,15 
	                 0,06 
	 
	Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	13
	Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến ranh huyện Vĩnh Cửu)
	 Biên Hòa 
	Bửu Long
	         29,73 
	                 0,21 
	 
	Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	14
	Dự án chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa và Suối Cầu Quan
	 Biên Hòa 
	Long Bình;
 Long Bình Tân;
 An Hòa; 
An Bình;
 Phước Tân
	         15,20 
	                 0,66 
	 
	Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	15
	Khu dân cư phục vụ tái định cư  (4,20 ha)
	 Biên Hòa 
	Tân Hạnh
	           4,20 
	                 0,34 
	 
	Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	16
	Khu dân cư phục vụ tái định cư số 71
	 Biên Hòa 
	Tân Vạn
	           3,24 
	                 0,11 
	 
	Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	17
	Khu dân cư An Hòa 2
	 Biên Hòa 
	An Bình
	           1,37 
	                 0,20 
	 
	 Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư An Hòa 2.
Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (Bổ sung diện tích đất lúa). 

	18
	Khai thác chế biến Đá xây dựng Mỏ đá Tân Cang 9
	 Biên Hòa 
	Tam Phước
	         15,10 
	                 0,26 
	 
	 Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	19
	Mỏ đá xây dựng Tân Cang 4 - Phước Tân
	 Biên Hòa 
	Phước Tân
	         18,17 
	                 0,02 
	 
	 Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (bổ sung diện tích đất lúa). 

	20
	Mỏ đá xây dựng Tân Cang 7 -Phước Tân (BH.Đ8-2)
	 Biên Hòa 
	Phước Tân;
 Tam Phước
	         45,00 
	                 0,10 
	 
	 Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa (Bổ sung diện tích đất lúa). 

	21
	Trường Mầm non Tân Vạn
	 Biên Hòa 
	Tân Vạn
	           0,65 
	                 0,17 
	 
	Nghị quyết 102/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công  trung hạn 05 năm 2016 - 2020.

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc sửa đổi, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020,

	22
	Thủy điện Phú Tân 2
	Định Quán
	 Phú Tân; 
Thanh Sơn;
 Phú Vinh 
	       100,20 
	 
	                       10,05 
	Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư

Văn bản số 12415/UBND-KTN ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về việc ý kiến đối với việc điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Phú Tân 2.

	23
	Khu dân cư Vi Như
	Long Thành
	Long Phước
	1,05
	1,05
	 
	Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư

	24
	Cụm công nghiệp Long Phước 1
	Long Thành
	Long Phước
	         75,00 
	                 4,73 
	 
	Nghị quyết số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về việc Thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (bổ sung diện tích đất lúa)

	25
	 Bến thủy nội địa Vĩnh Tân mở rộng
	 Nhơn Trạch 
	Long Tân
	           7,60 
	                 4,42 
	 
	Nghị quyết số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về việc Thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (bổ sung diện tích đất lúa).

	26
	Khu dân cư An Gia
	 Nhơn Trạch 
	 Phú Hữu 
	           4,52 
	                 1,70 
	 
	Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư.

	27
	 Bến thủy nội địa tại xã Phú Thạnh
	 Nhơn Trạch 
	Phú Thạnh
	           4,50 
	                 0,10 
	 
	Quyết định  số 2480/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư.

	28
	Điểm du lịch Trị An Lake View
	 Thống Nhất 
	Gia Tân 1
	         33,70 
	                 0,68 
	 
	Quyết định số 4386/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thống Nhất.

Văn bản số 10441/UBND-KTN ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh quy mô, vị trí khu đất và đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2020

	29
	Kênh cấp 2 nội đồng hồ Gia Măng
	 Xuân Lộc 
	 Lang Minh; 
Xuân Hiệp;
 Xuân Tâm 
	           6,60 
	                 2,51 
	 
	Tờ trình số 257 TTr/UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

	30
	Đường Làng dân tộc Chơro Xuân Phú
	 Xuân Lộc 
	 Xuân Phú 
	           4,13 
	                 0,29 
	 
	Quyết định số 3490/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường làng dân tộc Chơro ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú.

	31
	Đường Phước Bình - xã Xuân Thọ
	 Xuân Lộc 
	 Xuân Thọ 
	           3,30 
	                 0,20 
	 
	Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

	32
	Đường Thọ Chánh - Thọ Tân
	 Xuân Lộc 
	 Xuân Thọ 
	           5,50 
	                 0,47 
	 
	Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường Thọ Chánh- Thọ Tân, xã Xuân Thọ (từ Km 0+00 đến Km1+200).
Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

	33
	Nâng cấp, mở rộng đường Thành Công, ấp Trung Nghĩa
	 Xuân Lộc 
	 Xuân Trường 
	           2,10 
	                 0,04 
	 
	Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021

	34
	Trang trại chăn nuôi vịt đẻ trứng giống quy mô 75.000 con
	 Xuân Lộc 
	 Xuân Hòa 
	           4,58 
	                 0,51 
	 
	Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư

	35
	Hệ thống thoát nước Cụm công nghiệp Thiện Tân (giai đoạn 2) từ hạ lưu ra suối Rạch Đông
	 Vĩnh Cửu 
	Thiện Tân
	           0,80 
	                 0,35 
	 
	Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác do Huyện quản lý.

	36
	Mỏ đá Thiện Tân 3
	 Vĩnh Cửu 
	Thiện Tân
	         16,17 
	                 5,93 
	 
	Quyết định số 4384/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2020 huyện Vĩnh Cửu.

Văn bản số 60/2020/KH-HH ngày 12/9/2020 của Công ty TNHH Hoàng Hải về việc Đăng ký KHSDĐ năm 2021; giấy phép khai thác khoáng sản số 1633/GP-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh.

	37
	Mỏ đá Thiện Tân 2
	 Vĩnh Cửu 
	Thiện Tân
	         10,26 
	                 9,39 
	 
	Quyết định số 4384/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2020 huyện Vĩnh Cửu.

Văn bản số 343/VLXD-KSCL ngày 25/8/2020 của Công ty BBCC về việc Đăng ký KHSDĐ năm 2021 (Mỏ đá Thiện Tân 2); Giấy phép khai thác khoáng sản số 1362/GP-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh

	38
	Mỏ đá Thiện Tân 4
	 Vĩnh Cửu 
	Thiện Tân
	           0,24 
	                 0,24 
	 
	Quyết định số 4384/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2020 huyện Vĩnh Cửu.

Văn bản số 149/KS 623 ĐN của Công ty cổ phần Khoáng sản 623 Đồng Nai về việc cập nhật kế hoạch sử dụng đất; Giấy phép khai thác khoáng sản số 2527/GP-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh.

	39
	ĐZ 220 kV mạch hai Sông Mây - Bảo Lộc
	Định Quán
	Phú Tân;
 Phú Vinh;
Thị trấn Định Quán; Ngọc Định;
Phú Ngọc;
 La Ngà;
Túc Trưng;
Phú Cường
	           1,83 
	                 0,14 
	 
	Văn bản số 1613/UBND-CNN ngày 15/02/2019 UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến.

	40
	Khu đất đấu giá theo quy hoạch
	Long Thành
	Long Phước
	           1,07 
	 
	                         0,98 
	Quyết định số 4383/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Long Thành (bổ sung để chuyển mục đích đối với đất rừng phòng hộ).

	41
	DZ 220 kV đấu nối NMĐ Nhơn Trạch 3 -TBA 500 kV Long Thành
	 Nhơn Trạch 
	Phước Khánh;
Vĩnh Thanh;
Phước An;
Long Tân;
Phú Hội;
Phước Thiền
	           3,17 
	                 0,85 
	 
	Văn bản số 9419/UBND-KTN ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến.

	42
	Đường dây 500 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè
	 Nhơn Trạch 
	Phước Khánh
	           1,20 
	                 1,05 
	 
	Văn bản số 9418/UBND-KTN ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến.

	43
	Trường Mầm non Phú Thanh khu A
	 Tân Phú 
	Phú Thanh
	           0,83 
	                 0,53 
	 
	Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tân Phú

Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND huyện Tân Phú về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã Phú Thanh

	44
	Trường Mầm non Phú Trung
	 Tân Phú 
	Phú Trung
	           0,90 
	 
	                         0,20 
	Nghị quyết số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh (Bổ sung thực hiện chuyển mục đích sang đất rừng phòng hộ)

	45
	Trạm bơm Giang Điền và hệ thống kênh dẫn nước
	 Tân Phú 
	Phú Thanh
	           9,00 
	                 3,93 
	 
	
Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh  về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tân Phú (bổ sung để chuyển mục đích)

	46
	Nghĩa Trang An Viên Trảng Bom
	Trảng Bom
	Sông Trầu
	         50,00 
	                 8,61 
	 
	Quyết định số 3901/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đấu tư

	47
	Cầu Bạch Đằng và đường đấu nối đến Hương Lộ 7
	 Vĩnh Cửu 
	 Bình Lợi
	           0,92 
	                 0,37 
	 
	Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.
Văn bản số 330/CV-BCS-UBND ngày 17/7/2020 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh gửi BTV Tỉnh ủy xin ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Cầu Bạch Đằng 2 nối 02 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

	48
	Đường nội đồng Giáo Tùng
	 Vĩnh Cửu 
	 Bình Lợi
	           0,65 
	                 0,65 
	 
	Quyết định  số 4237/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu chủ trương đầu tư.

Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác do Huyện quản lý.

	49
	Mở rộng nhà máy thủy điện Trị An (Khu vực tạm sử dụng)
	 Vĩnh Cửu 
	Hiếu Liêm
	         92,23 
	                 0,23 
	5,9
	Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư.

	 
	II. Chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	 Thống Nhất 
	 Các xã 
	 
	                 4,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	2
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	Vĩnh Cửu
	 các xã, thị trấn 
	 
	                 4,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	3
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	 Xuân Lộc 
	 Các xã, thị trấn 
	 
	               50,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	4
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	 Xuân Lộc 
	 Các xã 
	 
	                 5,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	5
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở 
	 Long Thành 
	 Các xã, thị trấn 
	 
	                 5,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	6
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	 Long Thành 
	 Các xã, thị trấn 
	 
	               35,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	7
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	 Long Thành 
	 Các xã, thị trấn 
	 
	                 3,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	8
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	Định Quán
	 Xã, thị trấn 
	 
	                 3,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	9
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Định Quán
	 Các xã, thị trấn 
	 
	               50,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	10
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Định Quán
	 Các xã, thị trấn 
	 
	                 5,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	11
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 
	Định Quán
	 Các xã, thị trấn 
	 
	                 9,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	12
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Định Quán
	 Các xã, thị trấn 
	 
	               15,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	13
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm 
	 Nhơn Trạch 
	 Các xã 
	 
	               15,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	14
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	 Nhơn Trạch 
	 Các phường, xã 
	 
	                 6,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	15
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	 Thống Nhất 
	 Các xã, thị trấn 
	 
	                 4,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	16
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 
	 Thống Nhất 
	 Các xã, thị trấn 
	 
	                 1,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	17
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm 
	 Thống Nhất 
	 Các xã 
	 
	               20,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	18
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	 Cẩm Mỹ 
	 Các xã 
	 
	                 3,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	19
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác 
	Cẩm Mỹ
	 Các xã 
	 
	               20,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	20
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	 Cẩm Mỹ 
	 Các xã 
	 
	               40,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	21
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	 Cẩm Mỹ 
	 Các xã 
	 
	                 2,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	22
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	 Cẩm Mỹ 
	 Các xã 
	 
	                 3,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	23
	Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở
	 Trảng Bom 
	 Các xã, thị trấn 
	 
	                 7,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	24
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác 
	 Trảng Bom 
	 Các xã, thị trấn 
	 
	               11,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	25
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	 Trảng Bom 
	 Các xã, thị trấn 
	 
	                 5,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	26
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	 Trảng Bom 
	 Các xã, thị trấn 
	 
	               10,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	27
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	 Trảng Bom 
	 Các xã, thị trấn 
	 
	                 5,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	28
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm 
	 Long Khánh 
	 Các phường, xã 
	 
	               35,83 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	29
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	 Long Khánh 
	 Các phường, xã 
	 
	                 5,70 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	30
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	 Long Khánh 
	 Các phường, xã 
	 
	               10,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	31
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	 Long Khánh 
	 Các phường, xã 
	 
	                 8,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	32
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	 Long Khánh 
	 Các phường, xã 
	 
	                 7,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	33
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Biên Hòa
	 Các phường, xã 
	 
	                 5,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	34
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	Biên Hòa
	Các phường, xã
	 
	                 5,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	35
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	 
	                 4,30 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	36
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	 
	               30,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	37
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	 
	               10,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	38
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	 
	               10,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	39
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	 
	                 8,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	40
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	Vĩnh Cửu
	Các xã, thị trấn
	 
	                 5,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	41
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Vĩnh Cửu
	Các xã, thị trấn
	 
	             100,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	42
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Vĩnh Cửu
	Các xã, thị trấn
	 
	                 3,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	43
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Vĩnh Cửu
	Các xã, thị trấn
	 
	               10,00 
	 
	Nhu cầu chuyển mục đích của địa phương


